


PHỤ LỤC 02:
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ  NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
XÃ HỒNG LẠC , HUYỆN THANH HÀ
Kèm theo  báo cáo số ……/BC-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Thanh Hà

	
TT
	
Nội dung tiêu chí
	
Chỉ tiêu cụ thể
	
Kết quả đạt được
	Đánh giá tiêu chí

	1
	TIÊU CHÍ 1: ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

	1
	Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

	Đáp úng đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (Theo quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 26/096/2024 của UBND tỉnh Hải Dương).
	 Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 31/12/2021  của UBND tỉnh Hải Dương về việc công nhận xã Hồng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.
	ĐẠT

	2
	TIÊU CHÍ 2: THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

	
	Thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

	Năm 2021: ≥ 66,0 triệu đồng/người/năm;
Năm 2022: ≥ 70,4 triệu đồng/người/năm;
Năm 2023: ≥ 74,8 triệu đồng/người/năm;
Năm 2024: ≥ 79,2 triệu đồng/người/năm;
Năm 2025: ≥ 83,6 triệu đồng/người/năm. 
	+ Năm 2021: 607triệu đồng/người/năm;
+ Năm 2022: 74,88 triệu đồng/người/năm, 
+ Năm 2023: 78,2 triệu đồng/ người/ năm 
+ Năm 2024: 82,6 triệu đồng/người/năm (vượt chỉ tiêu NTM kiểu mẫu là 3,4 triệu đồng)
	ĐẠT
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	TIÊU CHÍ 3: MÔ HÌNH THÔN THÔNG MINH

	
	Trên địa bàn xã có ít nhất một mô hình thôn thông minh
	Có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý hoặc điều hành ( có ứng dụng một trong các nền tảng phục vụ kết nối, giao tiếp giữu cán bộ thôn với xã, giữa cán bộ thôn với người dân  trong thôn, ví dụ như ứng dụng : Zalo, Mocha, Lotus, Gapo… các nền tảng hội nghị trực tuyến; hoặc có nền tảng quản lý dữ liệu của thôn, tiếp thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành trục tuyến….)
	Thôn có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý hoặc điều hành (ứng dụng một trong nền tảng phục vụ kết nối, giao tiếp giữa cán bộ thôn với xã, giữa cán bộ thôn với người dân trong thôn qua nền tảng Zalo, để tiếp thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành trực tuyến...). Toàn thôn có 597 hộ chiếm tỷ lệ 97,7 % tham gia nhóm Zalo Tổ tự quản thông minh (cụm dân cư), sử dụng điện thoại thông minh đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số. (Trong đăng ký nhóm Zalo thôn có 473 hộ lắp đặt mạng cáp quang, Internet chiếm tỷ lệ 77,41%; có 574 hộ sử dụng Wi-Fi, chiếm tỷ lệ 93,94%; có 484 camera giám sát được các hộ dân lắp đặt; 100% hộ gia đình có ti vi; 530 người sử dụng thanh toán điện tử….
	ĐẠT

	
	
	Có hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng Công nghệ thông tin- viễn thông
	UBND huyện đã có công văn số 890/UBND-VHTT ngày 13/11/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc phối hợp triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Thanh Hà trong đó có đề xuất triển khai hệ thống Đài Truyền thanh thông minh cho xã Hồng Lạc gửi Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương hỗ trợ đầu tư.
	ĐẠT

	
	
	Có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
	Thôn có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, giúp UBND xã trong việc thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khu dân cư. Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng thông qua các nền tảng số như ứng dụng : VneID, VssID…
	ĐẠT

	
	
	Có hệ thống Camera giám sát an ninh tại khu vực công cộng, tuyến đường trục chính tích hợp với hệ thống quản lý an ninh của xã
	Trên địa bàn thôn hiện có 10 vị trí- 23 mắt lắp đặt Camera giám sát an ninh tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính tích hợp với hệ thống quản lý an ninh của xã. goài ra thôn có có 484 camera giám sát được các hộ dân lắp đặt giám sát an ninh tại gia đình
	ĐẠT

	
	
	Có hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80 % hộ gia đình trong thôn.
	Thôn hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ sóng 100% hộ gia đình trong thôn. Qua thống kế toàn thôn 473 hộ lắp đặt mạng cáp quang, Internet chiếm tỷ lệ 77,41%; có 574 hộ sử dụng Wi-Fi, chiếm tỷ lệ 93,94%
	ĐẠT

	
	
	Có 95 % người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động 4G/5G.
	Số người trong độ tuổi lao động là 963 người, số người sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động 4G/5G là 963 người (đạt 100%).
	ĐẠT

	
	
	100 % địa bàn thôn có thể nghe được hệ thống truyền thanh của thôn
	- Thôn sử dựng hệ thống truyền thanh không dây phục vụ công tác truyền thanh của thôn, qua đó giúp truyền tải thông tin đến 100% nhân dân trong thôn.
- Hệ thống loa truyền thanh hoạt động tốt, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương tới cán bộ và nhân dân trong thôn đạt 100%. 

	ĐẠT

	
	
	100% địa bàn thôn được phủ sóng mạng viễn thông
	Trên địa bàn thôn năm trong vùng phủ sóng  của các nhà mạng Viettel và Mobiphone, Vinaphone do vậy 100 % hộ dân trên địa bàn thôn được phủ sóng mạng viễn thông
	ĐẠT

	
	
	100% sản phẩm nông sản chủ lực được bán qua kệnh thương mại điện tử ( thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội)
	Cụ thể: sản phẩm rau củ đạt chứng nhận VietGap, sản phẩm OCOP “Ổi Thanh Hà” , “Khoai tây Thanh Hà” của Công ty TNHH MTV rau củ quả an toàn Thanh Hà đóng trên địa bàn thôn hiện đang được quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử, địa chỉ: 
https://http://nongsanantoanhanoi.gov.vn/Pages/ProviderDetail.aspx?Id=71 
và https://hn.check.net.vn/san-pham/khoai-tay-thanh-ha-16488; trên các ứng dụng zalo, Facebook.

	ĐẠT
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	TIÊU CHÍ 4: LĨNH VỰC NỔI TRỘI – VĂN HOÁ

	
	
	Có 100% số thôn trên địa bàn có tối thiểu 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Làng văn hóa" tính đến thời điểm đánh giá đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu
	  + Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà công nhận 03 thôn thuộc UBND xã Hồng Lạc đạt danh hiệu “Làng văn hóa duy trì 5 năm liên tục (2018-2022)”. 
     + Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà công nhận 05 thôn thuộc UBND xã Hồng Lạc đạt danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2022. 
      + Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà công nhận 08 thôn thuộc UBND xã Hồng Lạc đạt danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2023. 
      + Quyết định số 3196/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà công nhận 08 thôn thuộc UBND xã Hồng Lạc đạt danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2024. 

	ĐẠT

	
	
	Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao phù hợp với trẻ em và người cao tuổi
	      - Trung tâm văn hóa xã có Câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền hơi; Bóng bàn; sân vận động trung tâm xã là điểm vui chơi, giải trí và thể thao phù hợp với trẻ em và người cao tuổi. 
       - Để đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của nhân dân trong xã, Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo, phối hợp cùng các thôn theo tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các thôn trong xã đã lắp đặt được tổng số 45 bộ dụng cụ thể thao ngoài trời với kinh phí trên 600 triệu đồng, chủ yếu bằng nguồn xã hội hóa và sự tài trợ của con em quê hương. Các dụng cụ thể thao ngoài trời được các thôn lắp đặt tại khu trung tâm văn hóa và trục đường chính của thôn

	ĐẠT

	
	
	- Trên địa bàn xã không để xảy ra bạo lực gia đình, có từ 95% trở lên số hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. 

	- Ngày 10/10/2024, UBND xã Hồng Lạc ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc thành lập mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật”, Quyết định số 181/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của bạo lực gia đình, bảo vệ quyền bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em. 
     - Ngày 29/10/2024, UBND xã Hồng Lạc ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc thành lập mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”, Quyết định số 132/QĐ-UBND chỉ định BCN lâm thời câu lạc bộ. BCN đã ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức nông dân về các vấn đề pháp luật, bình đẳng giới. 
       + Năm 2024, toàn xã có 3.285hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa. Qua bình xét, có 3.173/3.285 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,59% (theo Quyết định số 144,145,146,147,148,149,150,151/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024). 

	

	
	
	Có 95% trở lên số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang; thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh về ứng xử văn hóa tại di tích (nếu có)
	      - Ngày 10/10/2024, UBND xã Hồng Lạc ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc thành lập mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật”, Quyết định số 181/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của bạo lực gia đình, bảo vệ quyền bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em. 
     - Ngày 29/10/2024, UBND xã Hồng Lạc ban hành Quyết định số 131/QĐ-UBND về việc thành lập mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”, Quyết định số 132/QĐ-UBND chỉ định BCN lâm thời câu lạc bộ. BCN đã ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật” nhằm nâng cao nhận thức nông dân về các vấn đề pháp luật, bình đẳng giới. 
       + Năm 2024, toàn xã có 3.285hộ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa. Qua bình xét, có 3.173/3.285 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 96,59% (theo Quyết định số 144,145,146,147,148,149,150,151/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 của Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024). 

	ĐẠT

	
	
	- Xã có ít nhất 01 mô hình về văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 70% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia và hưởng ứng; mỗi thôn có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. 

	- Hiện trên địa bàn xã Hồng Lạc có 08 CLB bóng bàn; 08 CLB thơ; 08CLB cầu lông; 08 CLB bóng chuyền da; 08 CLB dân vũ thể thao; 8 CLB bóng chuyền da, 08 CLB dưỡng sinh. Hàng năm, xã và các thôn đều tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
     - Phong trào Văn hoá, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, xã Hồng Lạc tổ chức nhiều cuộc thi, giao hữu thể thao, văn nghệ trong xã nhân dịp chào mừng các ngày Lễ lớn của Đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Văn nghệ phụ nữ, người cao tuổi, thiếu niên nhi đồng, bóng đá thanh niên, bóng đá U10, bóng chuyền hơi phụ nữ, người cao tuổi, bóng Bàn, Cầu lông... Các hội, đoàn thể, tổ chức tham gia các giải do cấp trên phát động và tổ chức, tham gia giao lưu với các xã bạn trong tỉnh, huyện, khu như: giao lưu bóng chuyền da; cầu lông, bóng bàn, bóng đá.....
      - Nhận thấy lợi ích sức khỏe từ việc rèn luyện, tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhất là việc đi bộ, đây là hình thực thể dục thoải mái và quen thuộc với mọi người dân, mọi lứa tuổi, có thể thực hiện ở bất cứ đâu và đây cũng là một hoạt động xã hội tích cực tuyệt với. Trong khoảng thời gian từ 17h -18h30 đến 05h30 - 06h buổi sáng (tùy mùa) hàng ngày trên khắp các tuyến đường của xã Hồng Lạc đều được chiếu sáng bằng hệ thống đèn cao áp, hệ thống điện đường, tỷ lệ người dân trong xã tham gia đi bộ và các hoạt động thể thao khác như: bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ, aerobic.... Đây cũng là một trong những mô hình hoạt động tiêu biểu của xã, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên và hưởng thụ các phong trào văn hóa, văn nghệ chiếm 72% trên tổng số dân tại địa phương. 
	ĐẠT
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